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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Thể chất Phòng thi: Phòng tập trung TC 6 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 TC.0381 Phạm Đắc Tín 07-09-2007 049207003004
2 TC.0382 Lê Nhật Tính 27-07-2007 049207010754
3 TC.0383 Bnướch San Tô 05-02-2007 049207007970
4 TC.0384 Nguyễn Thị Hương Trà 15-11-2007 042307005537
5 TC.0385 Phạm Công Trai 07-02-2007 049207012170
6 TC.0386 Hoàng Thùy Trâm 05-10-2007 044307007989
7 TC.0387 Lê Huỳnh Nguyên Trang 05-09-2007 049307001707
8 TC.0388 Ngô Thị Trang 14-06-2007 051307003742
9 TC.0389 Nguyễn Thị Thu Trang 12-04-2007 040307021635
10 TC.0390 Nguyễn Thị Trang 27-11-2007 040307018111
11 TC.0391 Trần Nguyên Trang 09-11-2007 042307002245
12 TC.0392 Lê Đức Trí 02-06-2007 051207012358
13 TC.0393 Lê Hoàng Triết 13-09-2007 048207004588
14 TC.0394 Hoàng Hải Triều 31-10-2006 056206007777
15 TC.0395 Lê Minh Triệu 04-12-2007 056207003315
16 TC.0396 Nguyễn Duy Trọng 09-02-2007 064207011605
17 TC.0397 Nguyễn Quang Trung 30-01-2007 049207009989
18 TC.0398 Nguyễn Quốc Trung 03-04-2007 049207004728
19 TC.0399 Phạm Trung 11-04-2007 051207013684
20 TC.0400 Nguyễn Đặng Quang Trường 30-01-2007 049207005440
21 TC.0401 Trịnh Quốc Trường 20-01-2007 049207014764
22 TC.0402 Hồ Văn Tú 22-02-2007 040207017857
23 TC.0403 Hoàng Văn Tú 18-09-2007 046207007369
24 TC.0404 Lê Đình Anh Tú 18-01-2002 040202023763
25 TC.0405 Nguyễn Thị Cẩm Tú 16-06-2007 046307004593
26 TC.0406 Nguyễn Tuấn Tú 22-02-2007 066207000449
27 TC.0407 Lê Quốc Tuấn 22-05-2007 093207006337
28 TC.0408 Mai Ngọc Anh Tuấn 20-07-2006 064206000737
29 TC.0409 Nguyễn Hữu Tuấn 01-08-2007 048207007154
30 TC.0410 Nguyễn Minh Tuân 08-01-2007 051207018445
31 TC.0411 Tiêu Anh Tuấn 21-04-2007 051207010112
32 TC.0412 Đinh Xuân Tuấn 29-03-2007 049207014717
33 TC.0413 Hà Sơn Tùng 08-07-2006 049206002820
34 TC.0414 Lương Thanh Tùng 02-07-2007 054207001806
35 TC.0415 Phạm Hồng Tuyên 06-09-2007 049207002244
36 TC.0416 Trần Uy 11-01-2003 048203003875
37 TC.0417 Kpă Uyên 25-11-2006 064206013534
38 TC.0418 Nguyễn Thu Uyên 02-05-2007 062307003486
39 TC.0419 Đào Châu Tiểu Uyên 04-06-2007 051307006321
40 TC.0420 Bơ Nướch Hoàng Vân 23-03-2007 049207001404
41 TC.0421 Nguyễn Thị Linh Vi 03-03-2007 051307012971
42 TC.0422 Võ Thị Ánh Vi 05-07-2007 049307009259
43 TC.0423 Lương Chí Việt 02-10-2007 068207001850
44 TC.0424 Nguyễn Hoàng Việt 24-10-2007 042207012708
45 TC.0425 Phan Trọng Việt 04-06-2007 040207009971
46 TC.0426 Võ Hữu Việt 23-05-2007 051207021359
47 TC.0427 Đặng Quốc Việt 26-01-2007 049207007369
48 TC.0428 Alăng Quang Vinh 11-04-2006 049206005860
49 TC.0429 Trần Xuân Vinh 14-04-2007 048207003319
50 TC.0430 Lê Phan Anh Vũ 10-09-2007 038207026545
51 TC.0431 Nguyễn Minh Vũ 27-07-2006 064206015425
52 TC.0432 Sơn Lê Vũ 01-04-2007 049207005056
53 TC.0433 Trương Xuân Vũ 16-06-2006 042206006187
54 TC.0434 Giang Chí Vỹ 21-03-2007 049207000653
55 TC.0435 Lê Chấn Vỹ 17-09-2007 064207002535
56 TC.0436 Nguyễn Trí Vỹ 16-05-2007 054207004683
57 TC.0437 Trần Phước Yên 09-12-2007 049207005888
58 TC.0438 Đoàn Lê Kim Yến 25-10-2007 051307007036
59 TC.0439 Nguyễn Trọng Đại 05-08-2007 051207018793
60 TC.0440 Hoàng Mai Hàm Đan 20-08-2007 044207005116
61 TC.0441 Ksor Đang 27-02-2006 064206005553
62 TC.0442 Lê Nhật Đăng 24-04-2007 052207013347
63 TC.0443 Lê Đức Đăng 01-07-2007 042207002041
64 TC.0444 Trần Anh Đăng 15-06-2007 040207025202



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 TC.0445 Trần Hải Đăng 20-01-2006 042206006780
66 TC.0446 Bùi Quang Đạt 05-11-2007 040207009745
67 TC.0447 Bùi Thanh Đạt 26-11-2007 051207016996
68 TC.0448 Hồ Anh Đạt 14-06-2007 051207017154
69 TC.0449 Hoàng Đình Đạt 19-01-2007 011207006765
70 TC.0450 Nguyễn Thanh Đạt 07-11-2007 049207007210
71 TC.0451 Nguyễn Tiến Đạt 19-11-2007 064207006430
72 TC.0452 Trần Phát Đạt 14-02-2007 051207013016
73 TC.0453 Nguyễn Văn Đỏ 15-03-2007 049207002089
74 TC.0454 Ngô Duy Đông 22-05-2007 024207006445
75 TC.0455 Nguyễn Hải Đông 23-08-2007 048207004698
76 TC.0456 Mai Văn Hoàng Đức 25-02-2007 042207009620
77 TC.0457 Nguyễn Phi Đức 13-06-2006 048206008990

Số lượng thí sinh theo danh sách: 77

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


